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1. ĐẶT VẤN ĐỀ
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hơn để cải thiện các chỉ số sinh lý và năng 
suất. Rất nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng 
các chiết xuất thực vật bổ sung vào thức ăn 
mang lại những tác dụng hữu ích đối với sức 
khỏe và chất lượng sản phẩm của gia cầm 
(Alagawany và ctv, 2019; Reda và ctv, 2020; 
Karimi và ctv, 2020). Nghệ (Curcuma longa) là 
loại cây thân thảo họ Gừng (Zingiberaceae). 
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TÓM TẮT
Nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của mức độ bổ sung trong khẩu phần của tinh bột nghệ và 

bột nghệ lên năng suất sinh sản và chất lượng trứng trong giai đoạn 49-132 ngày tuổi ở chim cút 
Nhật Bản. Tổng 40 cút lúc 49 ngày tuổi được bố trí theo thể thức hoàn toàn ngẫu nhiên với 4 nghiệm 
thức (NT); mỗi NT gồm 10 cút đẻ (một cút/lần lập). NT đối chứng (ĐC) cho ăn khẩu phần cơ sở và 
và tinh bột nghệ (TBN) ở các mức TBN0,05, TBN0,1 và bột nghệ (BN) BN0,1  cho ăn KPCS lần lượt chứa 
0,05% tinh bột nghệ, 0,1% tinh bột nghệ và 0,1% bột nghệ. Kết quả nghiên cứu cho thấy KL đầu kỳ và 
cuối kỳ, tăng KL, KLT và TTTA của cút đẻ giữa các NT có sự sai khác không có ý nghĩa thống kê NT 
(P>0,05). Tuy nhiên, bổ sung TBN và BN có xu hướng cải thiện 4,05-4,88% tỷ lệ đẻ, 3,4-4,1 trứng/con 
tổng NST và giảm 0,13-0,34g TA/gtrứng HSCHTA so với ĐC (P>0,05). Mặc dù hầu hết các chỉ tiêu về 
chất lượng trứng trong nghiên cứu này khác biệt giữa các NT bổ sung nghệ không đáng kể (P>0,05), 
chỉ tiêu KL và chỉ số lòng đỏ thì cao hơn ở các NT bổ sung so với ĐC (P<0,05). Bổ sung TBN và BN 
trong khẩu phần của cút đẻ giúp cải thiện hiệu quả kinh tế từ 9% đến 14% so với ĐC.

Từ khóa: Tinh bột nghệ, bột nghệ, tỷ lệ đẻ, khối lượng lòng đỏ, chỉ số lòng đỏ.
ABSTRACT

Effects of turmeric flour and turmeric extract supplemention to the diet on reproductive 
performance and egg quality of Japanese laying quails

This study was planned to evaluate the impact of different levels of turmeric extract and 
turmeric flour on the reproductive performance and egg quality of Japanese quails at 49-132 
days old. A total of 40 Japanese quails at 49 days old were completely randomized distributed to 
four groups; each group consisted of 10 laying birds with ten replications (one quail each). The 
control group (ĐC) was fed a basal diet, whereas the TBN0.05, TBN0.1 and BN0.1 groups were fed 
diets containing 0.05 and 0.1% turmeric extract and 0.1% turmeric flour, respectively. The results 
revealed that there were no statistically significant differences in terms of the initial and final body 
weight, weight gain, egg weight and feed intake among treatments (P>0.05). However, dietary 
supplementation with turmeric flour and turmeric extract were slightly improved 4.05-4.88% for 
laying rate, 3.4-4.1 eggs/bird for total egg production and pretty decreased 0.13-0.34g feed/g egg for 
feed conversion ratio in compared to ĐC (P>0.05). Although almost egg quality parameters were 
also not affected by dietary supplementation of turmeric on (P>0.05), egg yolk weigh and egg yolk 
index were higher on dietary treaments compared to ĐC (P<0.05). Supplementation of turmeric in 
diet of laying quails can improve the economical benefits from 9% to 14% compared to ĐC.

Keywords: Turmeric flour, turmeric extract, laying rate, egg yolk weigh, egg yolk index.
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Các thành phần hoạt tính kháng oxy hóa 
như tetrahydrocurcuminoids (Osawa và ctv, 
1995), curcumin, demethoxycurcumin và 
bisdemethoxycutcumin (Wuthi-udomler và 
ctv, 2000) và các loại tinh dầu bay hơi như 
là turmerone, curlone và curcufenol (Ahsan 
và ctv, 1999; Sueth-Santiago và ctv,  2015) đã 
được tìm thấy trong nghệ. Ngoài ra, nghệ 
còn có hoạt tính kháng khuẩn và kháng viêm 
(Nonose và ctv, 2014) và giảm quá trình peroxy 
hóa lipid (Rukkumani và ctv, 2004). 

Cút Nhật Bản được Viện Chăn nuôi nhập 
về từ năm 1997 và đang được nuôi phổ biến. 
Để tối ưu hóa năng suất sinh sản theo hướng 
chăn nuôi an toàn thì chế độ dinh dưỡng phù 
hợp kết hợp bổ sung nghệ trong khẩu phần 
cho cút đẻ đã được thực hiện (Saraswati và 
ctv, 2013; Weslane và ctv, 2018; Nuraini và ctv, 
2019; Suwarta và ctv, 2019). Các nghiên cứu 
thực nghiệm đã chứng minh dược tính của 
curcumin làm cải thiện năng suất sinh sản và 
chất lượng trứng trên gà và cút đẻ (Lagana và 
ctv, 2011; Park và ctv, 2012; Marchiori và ctv, 
2019; Nguyễn Thị Kim Khang và ctv, 2020). 
Stress nhiệt làm ảnh hưởng xấu đến khả năng 
sinh sản của gia cầm (Putpongsiriporn và 
ctv, 2001). Nghiên cứu chỉ ra rằng hợp chất 
curcumin làm giảm bớt stress oxy hóa thông 
qua việc điều chỉnh yếu tố phiên mã trong 
nhân tế bào gan và những protein sốc nhiệt 70 
(Heat shock proteins 70) ở chim cút bị stress 
nhiệt (Sahin và ctv, 2012). 

Gần đây, các nghiên cứu về bổ sung 0,1% 
bột nghệ kết hợp 0,02% beta-gluccan lên năng 
suất sinh trưởng của gà thịt Cobb500 (Nguyễn 
Thị Kim Khang và ctv, 2019) và 0,15% bột nghệ 
lên khả năng khả năng sinh sản của gà mái 
Nòi lai (Nguyễn Thị Kim Khang và ctv, 2020) 
đã cho kết quả khá rõ rệt trong sự tăng năng 
suất sinh trưởng ở gà thịt và tỷ lệ đẻ ở gà mái 
thí nghiệm khi sử dụng các thảo dược này.

Nghiên cứu này được thực hiện nhằm 
đánh giá ảnh hưởng của bổ sung bột nghệ và 
tinh bột nghệ trong khẩu phần lên năng suất 
sinh sản và chất lượng trứng của chim cút 
Nhật Bản trong giai đoạn 49-132 ngày tuổi.

2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Vật liệu
Thí nghiệm (TN) được tiến hành trên 40 

con chim cút mái khỏe mạnh ở giai đoạn từ 49 
đến 132 ngày tuổi với khối lượng ban đầu là 
177,9-183,4 g/con, tại Trại thực nghiệm thuộc 
ấp Thuận Tiến B, xã Thuận An, thị xã Bình 
Minh, tỉnh Vĩnh Long, từ ngày 23/12/2020 đến 
15/03/2021.

Chim cút được nuôi cá thể trong điều kiện 
như nhau với cùng khẩu phần cơ sở là thức 
ăn có giá trị năng lượng trao đổi là 2.750 kcal/
kg, protein thô là 20%, calcium là 2,6-3,6%, 
phosphorus là 05-0.8% và cho uống nước tự 
do. Chuồng trại, máng ăn, máng uống được 
vệ sinh dọn dẹp hàng ngày ở tất cả các ô TN.  

Các thảo dược được sử dụng để bổ sung 
vào thức ăn của chim cút gồm: tinh bột nghệ 
(TBN) có dạng bột màu vàng, mịn và mùi thơm 
của nghệ (mỗi 100g tinh bột nghệ có chứa 1,6g 
curcumin), bột nghệ (BN) có màu vàng đậm, 
bột mịn và có mùi thơm (100g bột nghệ có 0,1g 
curcumin). Cả 2 loại thảo dược này đều là sản 
phẩm của Công ty TNHH Zemlya có địa chỉ 
47/7, Quốc Hưng, phường Thảo Điền, quận 2, 
thành phố Hồ Chí Minh. 
2.2. Phương pháp

Thí nghiệm được bố trí theo thể thức hoàn 
toàn ngẫu nhiên gồm 4 nghiệm thức và 10 lần 
lặp lại, tương ứng với 40 đơn vị TN, mỗi đơn 
vị TN là một ô chuồng gồm 1 chim cút mái. 
Tổng số cút TN là 40 chim cút mái giai đoạn 
49-132 ngày tuổi.

Thí nghiệm gồm 4 nghiệm thức (NT) 
tương ứng với 4 khẩu phần có tỷ lệ bổ sung 
tinh bột nghệ (TBN) và bột nghệ (BN) như sau:

Đối chứng (ĐC): cút được cho ăn khẩu 
phần cơ sở (KPCS) không có bổ sung

TBN0,05: cút được cho ăn KPCS có bổ sung 
0,5g TBN/kg thức ăn (TA)

TBN0,1: cút được cho ăn KPCS có bổ sung 
1g TBN/kg TA

BN0,1: cút được cho ăn KPCS có bổ sung 
1g BN/kg TA 
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Các chỉ tiêu theo dõi và thu thập số liệu
Khối lượng đầu kỳ (KLđầu kỳ), khối lượng 

cuối kỳ (KLcuối kỳ) và tăng khối lượng (TKL): 
tất cả cút TN được cân vào thời điểm 49 và 
132 ngày tuổi.

Tiêu tốn thức ăn (TTTA), hệ số chuyển 
hóa thức ăn (HSCHTA): được ghi nhận hàng 
ngày dựa trên lượng TA ăn cho ăn và lượng 
TA thừa.

Tỷ lệ đẻ (TLĐ), năng suất trứng (NST) và 
khối lượng trứng (KLT): trứng ở các NT được 
thu gom, cân và ghi nhận hằng ngày vào lúc 
16 giờ chiều.

Các chỉ tiêu về chất lượng trứng như KLT, 
khối lượng lòng trắng (KLLT), khối lượng 
lòng đỏ (KLLĐ), khối lượng vỏ (KLV), độ dày 
vỏ (ĐDV), tỷ lệ lòng đỏ (TLLĐ), tỷ lệ lòng 
trắng (TLLT), tỷ lệ vỏ (TLV), chỉ số hình dạng 
(CSHD), chỉ số lòng trắng đặc (CSLTĐ), chỉ số 
lòng đỏ (CSLĐ), màu lòng đỏ đo bằng máy 
Chroma Meter CR-400 của Nhật Bản (độ sáng 
L*, độ đỏ a* và độ vàng b*) và màu lòng đỏ 
đo bằng quạt Roche (MLĐ) và đơn vị Haugh 
(HU): Tổng 160 trứng được lấy vào ngày tuổi 
92-96 của cút TN sau đó tiến hành đo các chỉ 
tiêu về chất lượng trứng với mỗi NT chọn 
lấy 40 trứng để phân tích các chỉ tiêu về chất 
lượng trứng.

Hiệu quả kinh tế: do cút TN được nuôi 
trong cùng điều kiện con giống, chi phí nhân 
công, điện và nước là như nhau, nên hiệu quả 
kinh tế được tính dựa vào tổng tiền bán trứng 
(trứng giống và trứng thương phẩm) và chi 
phí thức ăn trong thời gian TN.
2.3. Xử lý số liệu

Số liệu TN được xử lý sơ bộ bằng phần 
mềm Excel 2010 và xử lý thống kê bằng phần 
mềm Minitab 16 với mô hình tuyến tính tổng 
quát (GLM), để xác định mức độ khác biệt có 
ý nghĩa thống của các NT bằng phương pháp 
Tukey với độ tin cậy 95%.

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

3.1. Ảnh hưởng của bổ sung TBN và BN lên 
sinh sản cút mái giai đoạn 49-132 ngày tuổi

Kết quả bảng 1 cho thấy KLđầu kỳ, KLcuối kỳ, 
TKL và các chỉ tiêu về năng suất sinh sản như 
KLT và TTTA của cút đẻ giữa các NT trong 
toàn kỳ thí nghiệm có sự sai khác không có ý 
nghĩa thống kê (P>0,05). Bổ sung TBN và BN 
có xu hướng cải thiện 4,05-4,88% tỷ lệ đẻ, 3,4-
4,1 trứng/con tổng NST và giảm 0,13-0,34g TA/
gtrứng so với ĐC (P>0,05). Trong đó, NT TBN0,05 
cho kết quả tốt nhất ở hầu hết các chỉ tiêu về sinh 
sản (TLĐ và KLT) cũng như TTTA và HSCHTA 
cũng được cải thiện trong suốt quá trình TN.

Bảng 1. Sức sản xuất trứng của chim cút 

Chỉ tiêu
Nghiệm thức

SEM P
ĐC TBN0,05TBN0,1 BN0,1

KLđầu kì, g 180,1 180,4 183,4 177,9 4,63 0,87
KLcuối kì, g 194,4 200,2 197,8 199,0 4,82 0,85
TKL, g 14,32 19,82 14,42 21,13 3,32 0,34
TLĐ49-76,% 85,36 85,71 85,71 84,29 4,38 1,00
TLĐ77-104,% 83,93 90,00 89,29 87,14 2,69 0,39
TLĐ105-132,% 84,64 92,86 91,07 94,64 2,63 0,06
TLĐ49-132,% 84,64 89,52 88,69 88,69 1,93 0,28
SNST49-132,quả 71,10 75,20 75,10 74,50 1,97 0,42
KLT49-76,g 10,88 10,85 10,85 10,63 0,27 0,10
KLT76-104,g 11,54 11,94 11,94 12,03 0,35 0,44
KLT105-132,g 11,98 11,91 11,91 11,65 0,29 0,50
KLT49-132,g 11,47 11,56 11,56 11,44 0,27 0,34
HSCHTA49-76 2,67 2,71 2,84 2,90 0,22 0,87
HSCHTA77-104 2,59 2,01 2,20 2,17 0,19 0,20
HSCHTA105-132 2,50 2,01 2,30 2,10 0,18 0,25
HSCHTA49-132 2,58 2,24 2,45 2,39 0,14 0,42
TTTA49-76,g/ngày 23,75 23,96 23,66 23,74 0,44 0,97
TTTA76-104,g/ngày 22,73 22,87 23,37 22,95 0,31 0,51
TTTA105-132,g/ngày 22,41 21,85 23,17 22,81 0,42 0,16
TTTA36-132,g/ngày 22,96 22,89 23,40 23,16 0,33 0,71

3.2. Ảnh hưởng của bổ sung TBN và BN lên 
chất lượng trứng

Chất lượng trứng của chim cút Nhật Bản 
ở giai đoạn 49-132 ngày tuổi được thể hiện qua 
bảng 2 cho thấy KL trứng, KL lòng trắng, KL 
lòng đỏ, KL vỏ, độ dày vỏ (ĐDV), tỷ lệ lòng đỏ 
(TLLĐ), tỷ lệ lòng trắng (TLLT), tỷ lệ vỏ (TLV), 
chỉ số hình dáng (CSHD), chỉ số lòng trắng 
đặc (CSLTĐ), màu lòng đỏ (MLĐ) và chỉ số 
Haugh (HU) khác biệt không đáng kể giữa các 
NT bổ sung và không bổ sung nghệ (P>0,05). 
Hầu hết các chỉ tiêu về chất lượng trứng trong 
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nghiên cứu này khác biệt giữa các NT bổ sung 
nghệ cũng không đáng kể (P>0,05). Tuy nhiên, 
chỉ tiêu KL lòng đỏ và chỉ số lòng đỏ thì cao 
nhất ở NT bổ sung nghệ và thấp nhất ở ĐC 
(P<0,05). Cụ thể: NT BN0,1 và TBN0,05 có KLLĐ 
nặng hơn 0,01g và 0,17g so với ĐC; TBN và 
BN có CSLĐ cao hơn 0,2-0,4 so với ĐC. 

Bảng 2. Chất lượng trứng của chim cút

Chỉ tiêu
Nghiệm thức

SEM P
ĐC TBN0,05 TBN0,1 BN0,1

KLT, g 11,18 11,35 10,88 11,02 0,18 0,29
KLLT, g 6,22 6,18 6,11 6,06 0,14 0,84
KLLĐ, g 3,66ab 3,83a 3,46b 3,65ab 0,09 0,03
KLV, g 1,30 1,34 1,31 1,30 0,02 0,69
ĐDV,mm 0,19 0,19 0,19 0,19 0,00 0,49
CSLTĐ,% 55,38 54,37 56,08 55,01 0,72 0,40
CSLĐ, % 32,94 33,82 31,82 33,14 0,67 0,21
TLV, % 11,69 11,81 12,1 11,84 0,19 0,49
CSHD 0,79 0,80 0,97 0,79 0,09 0,36
CSLTĐ 0,03 0,03 0,02 0,02 0,00 0,80
CSLĐ 0,35b 0,37ab 0,38a 0,39a 0,01 0,00
L* 4,20 4,45 4,37 4,27 0,07 0,09
a* 61,93 62,01 62,09 61,03 0,42 0,26
b* -2,26 -2,10 -2,01 -2,33 0,09 0,40
MLĐ 36,4 36,45 37,04 35,57 0,45 0,15
HU 85,36 85,59 83,99 85,34 0,77 0,44

Ghi chú: Các giá trị mang các chữ cái khác nhau trên 
cùng dòng thì khác biệt có ý nghĩa thống kê ở mức 
P<0,05

3.3. Hiệu quả kinh tế
Bảng 3. Hiệu quả kinh tế

Chỉ tiêu
Nghiệm thức

ĐC TBN0,05 TBN0,1 BN0,1

Tổng TA, kg 19,29 19,23 19,66 19,45
Chi phí TA, vnd/kg 11.600 12.490 13.380 11.869
Tổng chi phí, vnd1 223.764 240.183 263.051 230.852
STrứng giống 457 552 421 499
Giá trứng giống,vnd 1.000 1.000 1.000 1.000
Strứng thương phẩm 254 200 330 246
Giá trứng TP, vnd 500 500 500 500
Tổng tiền bán giống2 584.000 652.000 586.000 622.000
Thu nhập2-1, vnd 360.236 411.817 322.949 391.148
Lợi nhuận, % 100 114 90 109

Giá thức ăn là 11.600vnđ, giá tinh bột nghệ là 1780 đ/g, 
bột nghệ là 269 đ/g.

Kết quả bảng 3 về hiệu quả kinh tế cho 
thấy lợi nhuận thu được ở các NT bổ sung 
TBN0,05 cao nhất với mức tăng 14% so với ĐC.

4. THẢO LUẬN
Mặc dù kiểu chuồng hở và nhiệt độ môi 

trường xung quanh khá cao (29-320C) đã gây 
bất lợi đến cút đẻ, nhưng lượng TTTA ở các NT 
bố sung TBN và BN thì thay đổi không đáng 
kể so với ĐC chứng tỏ nghệ không làm giảm 
lượng ăn vào của cút đẻ. Kết quả TTTA này 
tương tự với nghiên cứu của Nuraini và ctv 
(2019) bổ sung TBN có lượng ăn vào là 22,13-
22,98 g/con/ngày. Bên cạnh đó, KLĐ, KLC, 
TKL và KLT khác biệt không đáng kể giữa các 
NT. Tương tự, Suwata và ctv (2019) bổ sung 
nghệ vào khẩu phần cũng không làm gia tăng 
khối lượng cơ thể của chim cút TN so với ĐC, 
Lagana và ctv (2011) và Hassan (2016) cũng 
đã cho gà đẻ ăn với các mức nghệ khác nhau 
và ghi nhận sự không khác biệt đáng kể liên 
quan đến KLT. Tuy nhiên, TLĐ và HSCHTA 
có xu hướng tăng cao hơn ở NT bổ sung TBN 
và BN so với ĐC. Thành phần flavonoid của 
nghệ có hoạt tính như một phytoestrogen mà 
chất này cảm ứng sự tổng hợp vitellogenin 
trong tế bào gan và vitellogenin được vận 
chuyển qua máu đến buồng trứng do đó làm 
tăng sự phát triển của nang trứng (Elnagar 
và Abd-Elhady, 2009). Ngoài ra, Park và ctv 
(2012) chỉ ra khi bổ sung bột nghệ 0,1% vào 
khẩu phần làm cải thiện HSCHTA 0,7, tương 
tự kết quả của nghiên cứu hiện tại trong đó 
việc bổ sung bột nghệ vào khẩu phần gà mái 
giúp tăng HSCHTA lên 0,79. 

Bên cạnh đó, việc bổ sung TBN và BN 
trong thí nghiệm này không tạo ra sự khác 
biệt ở hầu hết các chỉ tiêu về chất lượng trứng, 
ngoại trừ có sự gia tăng KLLĐ và CSLĐ ở 
các NT có bổ sung nghệ so với ĐC. Kết quả 
nghiên cứu này cũng tương tự với công bố 
của Lagana (2011) ghi nhận không có sự khác 
biệt đáng kể về chất lượng trứng. Incharoen 
và Yamauchi (2009) cũng cho biết khi bổ sung 
gừng đã làm gia tăng CSLĐ giữa các NT so 
với ĐC. 

Mặc dù bổ sung TBN và BN trong khẩu 
phần của cút đẻ trong nghiên cứu này chưa 
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rõ có lợi đáng kể năng suất, nhưng chất lượng 
trứng đã được cải thiện và lợi nhuận kinh tế 
khá cao (tăng 14%) cho người chăn nuôi đặc 
biệt là trong điều kiện nhiệt độ cao gây bất lợi 
cho việc nuôi cút.

5. KẾT LUẬN
Bổ sung TBN0,05 cho chim cút đẻ giúp cải 

thiện khả năng sinh sản, khối lượng lòng đỏ, 
chỉ số lòng đỏ và hiệu quả kinh tế.
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